
UBND QUẬN DƢƠNG KINH
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MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 
LỚP 4 TUỔI B2

PHÂN PHỐI 
VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 
"BẢN THÂN"

BT-BVMT

3

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

07/10 -
25/10

Bé là ai
Cơ thể 
kỳ diệu 
của bé

Sở thích 
của bé

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

5

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 
các động tác trong bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

Bài 2: (Hô hấp 2/ Tay 3/ Lƣng, 
bụng5/ Chân 1/ Bật 3)

Bài 2: Hô hấp: Thổi nơ; Tay: 2 tay 
thay nhau đưa lên cao; Chân: Đứng 
lần lượt từng chân co cao đầu gối; 

Bụng: Cúi người về phía trước; 
Bật: Bật tiến về phía trước

Khối Sân chơi 
khu 1 x TDS TDS TDS

28
Trẻ chạy đƣợc 15m liên tục theo hƣớng 
thẳng trong 10 giây

Chạy 15m liên tục theo hƣớng 
thẳng trong 10 giây

Chạy 15m liên tục theo hƣớng 
thẳng trong 10 giây Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

41
Trẻ biết thực hiện đúng kỹ năng đập
bắt bóng đƣợc 4-5 lần liên tiếp (đƣờng 
kính bóng 18cm)

Đập và bắt bóng tại chỗ HĐH: Đập và bắt bóng tại chỗ Lớp Lớp học x HĐNT HĐH+HĐ 
NT

42
Trẻ biết dùng lực của cánh tay để thực 
hiện vận động ném xa bằng 1 tay Ném xa bằng 1 tay HĐH: Ném xa bằng 1 tay Lớp Lớp học HĐH+H 

ĐNT
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Phạm vi 
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của bé

Sở thích 
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58
Tô, vẽ hình bạn trai, bạn gái, 
vòng tặng bạn

HĐG: Tô, vẽ hình bạn trai, bạn 
gái, vòng tặng bạn Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

59

Trẻ biết cách phối hợp màu sắc để tô, 
vẽ đƣợc một số hình đơn giản, gần gũi Tô vẽ hình các đồ dùng đồ 

chơi
HĐG: Tô vẽ hình các đồ dùng đồ 
chơi Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

69
Trẻ biết phối hợp cử động của bàn tay, 
ngón tay, tay - mắt trong hoạt động tự 
cài - cởi cúc, xâu - buộc dây

- Dạy trẻ cài, cởi cúc áo HĐNT...'Dạy trẻ cài, cởi cúc áo Lớp Lớp học x ĐTT HĐG HĐG

71 Trẻ biết thực hiện tết sợi đôi Đan 2 sợi dây làm vòng tặng 
bạn gái

Đan 2 sợi dây làm vòng tặng bạn 
gái Lớp Lớp học x HĐG

76
Trẻ nhận biết đƣợc 4 nhóm thực phẩm 
và lựa chọn đƣợc một số thực phẩm 
khi gọi tên nhóm

Tên một số thức ăn trong bữa 
ăn hàng ngày

Trò chuyện cùng trẻ về Tên một số 
thức ăn trong bữa ăn hàng ngày Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

139
Trẻ nhận biết đƣợc quần áo khi bị bẩn, 

bị ƣớt

- Trò chuyện với trẻ về một số 
hoạt động gây bẩn, ƣớt quần 

áo.

HĐC: Biết tự thay quần áo khi bị 
ƣớt/bẩn Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN

153
Treẻ nhận biết một số loại thức ăn đảm 

bảo và không đảm bảo vệ sinh, cách 
bảo quản.

Trẻ quan sát về cách bảo quản 
thực phẩm và thức ăn đơn giản 

hàng ngày.

Trò chuyện về cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn giản Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

155
Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh 
phòng bệnh Giữ vệ sinh thân thể Giữ vệ sinh thân thể Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC
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161
- Vệ sinh răng miệng, mặc áo 
ấm đi tất khi trời lạnh, đi giày 
dép khi đi học

- Xem video: Vệ sinh răng miệng, 
đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm đi 
tất khi trời lạnh đi giày dép khi đi
học

Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

169

-Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ 
sinh, phòng bệnh khi đƣợc nhắc nhở

Trẻ quan sát những biểu hiện 
khi bị ốm và nguyên nhân, 

cách phòng tránh.

-Trò chuyện với trẻ về một số biểu 
hiện khi ốm và cách phòng tránh
đơn giản

Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

172

Trẻ biết tránh và không làm một số 
hành động nguy hiểm khi đƣợc nhắc 
nhở phù hợp độ tuổi

Những việc làm có thể gây 
nguy hiểm cho bản thân (cƣời 
đùa khi ăn uống dễ gây sặc, 
ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ 
ăn thức ăn lạ, không leo trèo 
bàn ghế , lan can, không theo 
ngƣời lạ, trêu động vật, hút
thuốc lá có hại cho sức 
khỏe…)

Sân chơi những em bé 
ngoan.

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

155
Tìm hiểu về đôi bàn tay và 
chức năng của bàn tay

HĐH: Khám phá đôi bàn tay 
(5E) Lớp Lớp học x HĐH

156

Trẻ biết một số bộ phận cơ thể con 
ngƣời và cơ thể luôn thay đổi, phát 

triển Tìm hiểu về đôi bàn chân và 
chức năng của bàn chân

HĐH: Khám phá về đôi bàn
chân và chức năng của bàn chân Lớp Lớp học x HĐH
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158
Trẻ biết tác dụng của việc uống 

nước cam tốt cho cơ thể
Xem videoclip về các bƣớc 

pha nƣớc cam
Trò chuyện với trẻ về công 
dụng, và cách pha nước cam Lớp Lớp học x HĐC

164

Trẻ biết đƣợc mối liên hệ đơn giản 
giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử 
dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen
thuộc

Phân loại đồ dùng, đồ chơi 
theo 1-2 dấu hiệu Trò chơi: Bé phân loại giỏi Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

213
Trẻ biết quan tâm đến số lƣợng và biết 
đếm trên các đối tƣợng giống nhau,
đếm đến 10 và đếm theo khả năng

Đếm trên đối tượng trong
phạm vi 10 và đếm theo khả 
năng

Trò chơi: Xếp đúng số lượng, nối 
đúng số lượng Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

 Trẻ biết nối từng bộ phận theo đúng 
chức năng của một số bộ phận trên cơ 
thể.

 Nối đúng chức năng theo dấu 
hiệu Trò chơi: Nối đúng chức năng

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

229
Trẻ nhận ra đƣợc quy tắc sắp xếp của 3 
đối tƣợng (ABC, AAB, ABB) và tiếp 
tục thực hiện sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp theo quy tắc 
(ABC, AAB, ABB)

Trò chơi: Xếp theo quy tắc Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

237
Trẻ chỉ ra đƣợc các điểm giống, khác 
nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, 

vuông và chữ nhật…)

So sánh hình tam giác, hình 
tròn

HĐH: So sánh hình tam giác, hình 
tròn Lớp Lớp học x HĐH+HĐ 

G

239
Nhận biết và gọi tên được các hình 
thoi, hình ô van và nhận dạng các 
hình đó trong thực tế

Nhận biết và gọi tên các hình 
thoi, hình ô van và nhận dạng 
các hình đó trong thực tế

Trò chơi: Xếp theo hình mẫu, nối 
số tìm hình, mảnh ghép ngộ
nghĩnh

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG
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243

Trẻ xác định đƣợc vị trí đồ vật so với 
bản thân trẻ và so với bạn khác (phía 
trƣớc- phía sau, phía trên - phía dƣới, 

phía phải - phía trái)

Nhận biết phía trên, phía dƣới, 
phía trƣớc, phía sau của bản 
thân

HĐH: Nhận biết phía trên, phía
dƣới, phía trƣớc, phía sau của bản 
thân

Lớp Lớp học x HĐH+H 
ĐC

249
Trẻ nói đƣợc họ tên, tuổi, giới tính của 
bản thân, đặc điểm bên ngoài, sở thích 
của bản thân khi đƣợc hỏi, trò chuyện

Họ tên, tuổi, giới tính, đặc
điểm bên ngoài, sở thích của 
bản thân

Trò chuyện: Họ tên, tuổi, giới tính, 
đặc điểm bên ngoài, sở thích của 
bản thân

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

254
Trẻ nói đƣợc họ tên và một vài đặc 
điểm của các bạn, các hoạt động của
trẻ ở trƣờng khi đƣợc hỏi, trò chuyện

Họ tên và một vài đặc điểm 
của các bạn.

trò chuyện Họ tên và một vài đặc 
điểm của các bạn. Lớp Lớp học x HĐC HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # #

318

Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 
hiểu biết của bản thân bằng các câu 
đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu 
phủ định

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản thân bằng các 
câu đơn, câu ghép, câu khẳng 
định, câu phủ định

Trò chuyện: Bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của bản thân bằng 
qua lời nói

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

324 HĐH: Bé ơi Lớp Lớp học x HĐH

326 HĐH: Đôi tay bé Lớp Lớp học x HĐH

278

Trẻ có khả năng đọc thuộc và hiểu 
đƣợc nội dung bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện trƣờng Mầm non

Đọc thuộc, bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề Ttrƣờng mầm non.

HĐH: KTTN" Gấu con bị sâu 
răng" Lớp Lớp học x HĐH
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279 - Ngôi nhà ngọt ngào Lớp Lớp học x HĐC HĐC

280 Cái mồm Lớp Lớp học x HĐC

303
- Truyện: Câu chuyện cánh tay 
phải, tay trái Lớp Lớp học x HĐC

359
Biết sử dụng các từ như: "Mời cô"; 
"Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… 
trong giao tiếp

Dạy trẻ sử dụng một sô từ như: 
"Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm 
ơn"; "Xin lỗi"…

Dạy trẻ sử dụng một sô từ như: 
"Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; 
"Xin lỗi"…

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KNXH

376
Trẻ nói đƣợc tên, tuổi, giới tính của 
bản thân, tên bố, mẹ.

Tên, tuổi, giới tính của bản 
thân.

Trò chuyện: Tên, tuổi, giới tính 
của bản thân. Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

378 Sở thích của bạn trai- gái Trò chuyện: Sở thích của bản thân Lớp Lớp học x HĐC

379

Trẻ nói đƣợc điều bé thích, không 
thích, những việc gì bé có thể làm 
đƣợc Tôi có những khả năng gì Trò chuyện: Tôi có những khả 

năng gì Lớp Lớp học x HĐC

Cắm hoa tặng mẹ Lớp Lớp học HĐC

Bé nhặt rau giúp mẹ x HĐH

Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn 
giản đƣợc giao

Thực hiện công việc đơn giản 
đƣợc giao

Gấp quần áo Lớp Lớp học x HĐG
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PHÂN PHỐI 
VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 
"BẢN THÂN"

BT-BVMT

3

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

07/10 -
25/10

Bé là ai
Cơ thể 
kỳ diệu 
của bé

Sở thích 
của bé

384
Trẻ nhận biết đƣợc cảm xúc vui, buồn, 
sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét 
mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh

Một số trạng thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói, tranh ảnh

Kể chuyện cho trẻ nghe Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

386 Kể chuyện cho trẻ nghe Lớp Lớp học x HĐG
Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
Biểu lộ trạng thái cảm xúc, 

tình cảm phù hợp qua cử chỉ, 
giọng nói, trò chơi, hát, vận 

động, vẽ, nặn, xếp hình
Trẻ xem tranh, ảnh về chủ đề x HĐG HĐG HĐG

401
Trẻ biết bảo vệ môi trƣờng xung quanh 
khi đƣợc nhắc nhở Hành vi bảo vệ môi trƣờng Trò chuyện Giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # #

409

Trẻ thích thú, ngắm nhìn và biết sử 
dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc
của mình trƣớc vẻ đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm 
tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi 
bật của tác phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật 
của tác phẩm tạo hình Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

415 - Năm ngón tay ngoan Lớp Lớp học x HĐC

416 Anh tý sún Lớp Lớp học x HĐC

417

Trẻ thích nghe và nhận ra các loại 
nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân

ca)

Nghe và nhận ra các loại 
nhạc khác nhau (nhạc thiếu

nhi, dân ca)
HĐH: Dạy VĐTTC: Mời bạn ăn

Lớp học x HĐH
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PHÂN PHỐI 
VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 
"BẢN THÂN"

BT-BVMT

3

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

07/10 -
25/10

Bé là ai
Cơ thể 
kỳ diệu 
của bé

Sở thích 
của bé

HĐH: Dạy hát " Mời bạn ăn" Lớp Lớp học x HĐC

447 HĐH: Dạy hát "Tập đếm" Lớp Lớp học x HĐH

461
HĐH: Dạy VĐ múa: Tay thơm tay 
ngoan Lớp Lớp học

x
HĐH

473 Vẽ chân dung bạn Lớp Lớp học x HĐC HĐG

474

Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
và bố cục

HĐH: Vẽ khuôn mặt của bé (ĐT) Lớp Lớp học x HĐH

487

HĐH: Nặn vòng (ĐT)

Lớp Lớp học x HĐH
Trẻ biết cách chia đất, bóp mềm, 
lăn dọc, uốn cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có nhiều chi tiết

Trẻ thực hiện chia đất, bóp 
mềm, lăn dọc, uốn cong đất 
nặn để nặn thành sản phẩm 

có nhiều chi tiết
Nặn vòng tặng bạn

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

494

Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp 
hình để tạo thành các sản phẩm có 

kiểu dáng, màu sắc khác nhau

Phối hợp các kĩ năng xếp 
hình để tạo thành các sản

phẩm có kiểu dáng, màu sắc 
khác nhau

- Xếp hình người

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

504
Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo
hình về màu sắc, đường nét, hình dáng

Nhận xét sản phẩm tạo hình về 
màu sắc, hình dáng / đường nét

Nhận xét sản phẩm tạo hình về 
màu sắc, hình dáng / đường nét Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG
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PHÂN PHỐI 
VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 
"BẢN THÂN"

BT-BVMT

3

tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

07/10 -
25/10

Bé là ai
Cơ thể 
kỳ diệu 
của bé

Sở thích 
của bé

507
Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm 
theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát

Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để 
gõ đệm theo nhịp điệu bài hát Hoạt động góc âm nhạc Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

Trẻ có khả năng tự chọn dụng cụ, 
vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích
Làm đồ chơi

Làm đôi dép
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

509
Trẻ có khả năng nói lên ý tưởng và tạo 
ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích

Nói lên ý tưởng tạo hình của 
mình

NDKH: Nói ý tưởng tạo hình của 
mình Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

510 Trer biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình Đặt tên cho sản phẩm tạo hình 
của mình

KH: Đặt tên cho sản phẩm tạo 
hình của mình Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

KẾ HOẠCH TUẦN CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN                         
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 07/10/2024 đến 25/10/2024

Nội dung
Bé là ai (07/10 - 11/10/2024) Cơ thể kỳ diệu của bé(14/10 - 18/10/ 2024) Sở thích của bé (21/10 - 25/10 /2024)

GVdạy Bùi Thu Hằng Đỗ Thị Luyến        Bùi Thu Hằng

Thứ 2
Ngày 07/10/2024

- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Ném xa bằng 1 tay

Ngày 14/10/2024
-  Lĩnh vực: Lĩnh vực: TCKNXH
- Tên HĐH: Bé nhặt rau giúp mẹ

Ngày 21/10/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Đập và bắt bóng tại chỗ

Ngày 08/102024
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Nhận biết phía trên, phía 

Ngày 15/10/2024
- Lĩnh vực: PTKH

- Tên HĐH: Khám Phá đôi bàn tay( 5E).

Ngày 22/10/2024
- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐH: So sánh hình tam giác và hình 
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Thứ 3 dưới, phía trước, phía sau của bản thân. tròn.

Thứ 4

Ngày 09/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy hát: Tập đếm
- TCÂN: Ai nhanh nhất

- Nghe hát: “Bàn tay xíu xíu”.

Ngày 16/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy VĐ theo TTC: Mời bạn ăn
- TCÂN: Đoán tên bạn hát

- Nghe hát:  Đố quả

Ngày 23/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy vận động múa: Tay  thơm 
tay ngoan
TCAN:  Vui cùng tiết tấu

- Nghe Hát: Năm ngón tay ngoan

Thứ 5
Ngày 10/10/2024

- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Thơ: Bé ơi

Ngày 17/10/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Truyện:Gấu con bị sâu răng

Ngày 24/10/ 2024
- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Thơ: Đôi bàn tay bé

1. Hoạt 
động học

Thứ 6

Ngày 11/10/2024
- Lĩnh vực: KPXH
- Tên HĐH: Khám phá về đôi bàn chân 
và chức năng của đôi bàn chân.

Ngày 18/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Vẽ khuôn mặt của bé.(ĐT)

Ngày 25/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Nặn vòng(ĐT)

II. CHUẨN BỊ:

Bé là ai
(07/10–11/10/2024)

Cơ thể kỳ diệu của bé.
(14/10–18/10/2024)

Sở thích của bé
(21/10–25/10/2024)

Giáo viên

- Trang trí lớp theo chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh, sắp xếp các góc hoạt 
động, trang trí lớp theo chủ đề “Bé là ai ”.
- Một số mẫu tạo hình về cách trang trí, 
làm rối, tô màu về bạn trai, bạn gái.
- Sưu tầm, làm tranh truyện tranh thơ, 
album về bạn trai, bạn gái
- Băng nhạc các bài hát về bạn trai, bạn 
gái.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho phù hợp 
với  các hoạt động.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề.

- Thay đổi môi trường hoạt động nhánh.
- Sắp xếp tranh trí theo chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh, sắp xếp các góc hoạt 
động, trang trí lớp theo chủ đề “ Cơ thể kỳ 
diệu của bé”.
- Sách truyện có nội dung về các loại thực 
phẩm....
- Album về về các loại thực phẩm.....
- Nhạc các bài hát về chủ đề.
- Chuẩn bị các nguyên vật liêu phù hợp với 
chủ đề.

- Thay đổi môi trường hoạt động nhánh.
- Bổ sung một số mẫu tạo hình và cách 
trang trí làm đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Tranh chuyện, tranh thơ về sở thích của 
bé.
- Chuẩn bị các bài tập tô, dán… các đồ 
dùng trong lớp học.
- Làm những mẫu rời về các các đồ dùng 
đồ chơi trong lớp.
- Bổ xung album về các hoạt động, sở 
thích của bé.
- Nhạc các bài hát về chủ đề.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề.

Nhà trường
- Mua sắm thêm một số đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ đề.

- Mua sắm thêm một số đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ đề.

- Mua sắm thêm một số đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ đề.
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Phụ huynh 

- Cung cấp tranh ảnh bạn trai, bạn gái.
- Cung cấp họa báo, sách, tạp trí cũ về bản 
thân.
- Cung cấp các nguyên vật liệu: Rơm, len, 
dạ, vải vụn, vỏ hộp, vỏ chai lọ nhựa, thìa 
nhựa, ống mút, lịch…
- Cho trẻ tham gia mọi hoạt động của 
trường.

- Cung cấp tranh ảnh về bạn trai, bạn gái và 
các món ăn bổ xung cho cơ thể bé.
- Cung cấp họa báo, sách, tạp trí cũ về bạn 
trai, bạ gái.
- Cung cấp các nguyên vật liệu: Rơm, len, 
dạ, vải vụn, vỏ hộp, vỏ chai lọ nhựa, thìa 
nhựa, ống mút, lịch…

- Cung cấp tranh ảnh về bản thân và sở 
thích.
- Cung cấp họa báo, sách, tạp trí cũ về 
bản thân
- Cung cấp các nguyên vật liệu: Rơm, 
len, dạ, vải vụn, vỏ hộp, vỏ chai lọ nhựa, 
thìa nhựa, ống mút, lịch…

Trẻ

- Đi học đều đặn, đúng giờ.
- Nghe lời cô giáo, tích cực tham gia các 
hoạt động của lớp, trường tổ chức.
- Làm đồ dùng đồ chơi cùng cô về chủ đề.

- Đi học đều đặn, đúng giờ.
- Nghe lời cô giáo, tích cực tham gia các hoạt 
động của lớp, trường tổ chức.
- Làm đồ dùng đồ chơi cùng cô về chủ đề.

- Đi học đều đặn, đúng giờ.
- Nghe lời cô giáo, tích cực tham gia các 
hoạt động của lớp, trường tổ chức.
- Làm đồ dùng đồ chơi cùng cô về chủ 
đề.

III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

TT Hoạt động
Bé là ai

(07/10–11/10/2024)
Cơ thể kỳ diệu của bé.

(14/10–18/10/2024)
Sở thích của bé

(21/10–25/10/2024)

1

Đón trẻ
Cô giáo đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của con.
- Cô chú ý rèn lễ giáo cho trẻ trẻ, quan tâm nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn lắp đúng qui định và tạo 
cho trẻ tâm thế vui tươi khi đến trường. 
- Cô trò chuyện với trẻ những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân.
- Day trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp.
- Trò chuyện với trẻ tên tuổi, giới tính của bản thân.
- Trò chuyện với trẻ kể lại một ngày ở nhà của bé.
- Trò chuyện với trẻ về bé làm những công việc gì.
- Trò chuyện với trẻ về những việc làm có thể gây nguy hiểm.
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2 Trể dục sáng

* Khởi động:
Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu 
đi khác nhau: Nhanh, chậm, kiễng gót, khom 
lưng … Đi theo hiệu lệnh của cô sau đó về 3 
hàng ngang.
* Trọng động: 
- Hô hấp: Thổi nơ;
- Tay: 2 tay thay nhau đưa lên cao; 
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối;
- Bụng: Cúi người về phía trước;
- Bật: Bật tiến về phía trước.
* Trò chơi: Bạn cao, bạn thấp.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 -2 vòng 
quanh sân tập.
- Nhảy erobic mầm non.

Nhảy dân vũ rửa tay
* Khởi động:
Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi khác 
nhau: Nhanh, chậm, kiễng gót, khom lưng…Đi theo hiệu 
lệnh của cô sau đó về 3 hàng ngang.
* Trọng động: 
- ĐT1: 2 tay để phía sau, chân đứng rộng bằng hông, nhún 
theo điệu nhạc
- ĐT2: Hai chân đứng rộng, hai bàn tay lần lươt cọ lòng bàn 
tay vào nhau và sang 2 bên
- ĐT3: Hai chân đứng rộng hơn vai, cúi người nghiêng sang 
2 bên đồng thời chà 2 lòng bàn tay vào nhau ( lên cao, xuống 
thấp)
- ĐT4: Dậm 2 chân, xoay từng ngón tay, vai co theo điệu 
nhạc.
- ĐT4: Đi sang hai bên đồng thời xoay các ngón tay xuống 
dưới, lên trên
- ĐT5: Ngồi xổm di chuyển đồng thời chụm 5 đầu ngón tay 
xoay lòng bàn tay.

T2

Ngày 07/10/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Ném xa bằng 1 tay

Ngày 14/10/2024
-  Lĩnh vực: Lĩnh vực: TCKNXH
- Tên HĐH: Bé nhặt rau giúp mẹ

Ngày 21/10/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Đập và bắt bóng tại chỗ

T3

Ngày 08/102024
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Nhận biết phía trên, 
phía dưới, phía trước, phía sau của 
bản thân.

Ngày 15/10/2024
- Lĩnh vực: PTKH

- Tên HĐH: Khám Phá đôi bàn 
tay( 5E).

Ngày 22/10/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: So sánh hình tam giác và hình tròn.

3 Hoạt động 
học

T4

Ngày 09/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy hát: Tập đếm
- TCÂN: Ai nhanh nhất
- Nghe hát: “Bàn tay xíu xíu”.

Ngày 16/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy VĐ theo TTC: 
Mời bạn ăn
- TCÂN: Đoán tên bạn hát

- Nghe hát:  Đố quả

Ngày 23/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy vận động múa: Tay  thơm tay 
ngoan
TCAN:  Vui cùng tiết tấu

- Nghe Hát: Năm ngón tay ngoan
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T5

Ngày 10/10/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Thơ: Bé ơi

Ngày 17/10/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Truyện:Gấu con bị 
sâu răng

Ngày 24/10/ 2024
- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Thơ: Đôi bàn tay bé

T6

Ngày 11/10/2024
- Lĩnh vực: KPXH
- Tên HĐH: Khám phá về đôi bàn 

chân và chức năng của đôi bàn 
chân.

Ngày 18/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Vẽ khuôn mặt của 
bé.(ĐT)

Ngày 25/10/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Nặn vòng(ĐT)

T2

Ngày 07/10/2024
- - Quan sát: Các khu vực gây 

nguy hiểm
- - TCVĐ: Đi bước lùi
- - Chơi tự do tại khu vực: Thể 

chất, tạo hình.

Ngày 14/10/2024
- - Quan sát: Cây rau ngót.

- Dạy trẻ nhận biết một số biểu 
hiện khi ốm và cách phòng 
tránh đơn giản.
 - Chơi tự do tại khu vực: Bán 
hàng, âm nhạc.

Ngày 21/10/2024
- Quan sát: Cây sấu.
- Những đồ vật gây nguy hiểm
- Chơi tự do tại khu vực: Bán hàng, âm nhạc.

T3

Ngày 08/10/2024
- Quan sát: Cây hoa hồng.
- Dạy trẻ biết: Vệ sinh răng 
miệng, đội mũ khi ra nắng , đi 
giày dép khi đi học.
- Chơi tự do tại khu vực: Khu 

vườn cổ tích, vườn rau.
- Nhặt lá cây...

Ngày 15/10/2024
- Quan sát: Cây khế.
- TCVĐ:Đi bước lùi.
- Chơi tự do tại khu vực: 

KPKH về nước, văn học.

Ngày 22/10/2024
- Quan sát: Thời tiết.
- Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời 
tiết mùa thu.
- Chơi tự do tại khu vực: KPKH về nước, văn 

học. 

T4

Ngày 09/10/2024
- Quan sát:Thời tiết.
- Trò chuyện với trẻ về việc giữ 
gìn vệ sinh thân thể.
- Chơi tự do tại khu vực: KP 
cát, vật nuôi.

Ngày 16/10/2024
- Quan sát: Cây chuối.
- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do tại khu vực: KP 
cát, vật nuôi.

Ngày 23/10/2024
- Quan sát: Cây hoa hồng.
- TCVĐ: Bật qua vật cản.
- Chơi tự do tại khu vực: KP cát, vật nuôi.

T5

Ngày 10/10/2024
- Quan sát:Cây thiết mộc lan.
- TCVĐ: Đi bước lùi.
- Chơi tự do tại khu vực: 
KPKH về nước, văn học.

Ngày 17/10/2024
- Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ: Đi bằng gót chân.
- Chơi tự do tại khu vực: Khu 
vườn cổ tích, vườn rau.
- Nhặt lá cây...

Ngày 24/10/2024
- Quan sát: Cây khế.
- TCVĐ: Đi bằng gót chân.
- Chơi tự do tại khu vực: Khu vườn cổ tích, vườn 
rau.
- Nhặt lá cây...

4

4

Hoạt động 
ngoài trời

Hoạt động 
ngoài trời

Ngày 11/10/2024 Ngày 18/10/2024 Ngày 25/10/2024
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T6 - Quan sát: Cây hoa mẫu đơn.
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích 
của việc giữ gìn thân thể vệ 
sinh môi trường đối với sức 
khỏe con người.
- Chơi tự do tại khu vực: Bán 
hàng, âm nhạc.

- Quan sát: Cây ổi
- Nhận biết một số biểu hiện 
khi ốm và cách phòng tránh 
đơn giản.
- Chơi tự do tại khu vực: Thể 
chất, tạo hình.

- Quan sát: Cây quất
- Dạy trẻ biết vệ sinh môi trường.
- TCVĐ: Bạn cao bạn thấp.
- Chơi tự do tại khu vực: Thể chất, tạo hình.

5 VS_AN

- Trẻ tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Trẻ rửa tay, rửa mặt trước khi ăn và lau miệng, xúc miệng nước muối sau khi ăn xong.
- Trẻ biết mời chàomời cô, mời bạn khi ăn, ăn hết xuất, ăn đủ chất, biết tên các món ăn, món ăn cung cấp chất dinh 
dưỡng gì, phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
- Trẻ biết cách sử dụng bát, thìa
- Trẻ có thói quen ăn uống tốt: Trong giờ ăn ăn từ tốn không nói chuyện, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn.
- Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng giờ.

T2

Ngày 07/10/2024
- Trò chuyện: Nhận biết tên 
một số thực phẩm thông 
thường. 
- Dạy trẻ một số hành vi tốt 
trong vệ sinh phòng bệnh. 
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

Ngày 14/10/2024
- Trò chuyện: Một số trường 
hợp khẩn cấp (cháy, có người 
rơi xuống nước, ngã chảy 
máu,..)
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 21/10/2024
- Trò chuyện: Một số trạng thái cảm xúc ( vui, 
buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, 
cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

T3

Ngày 08/10/2024
- Ôn bài học: Âm nhạc
Dạy hát: Bé quét nhà
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 15/10/2024
- Ôn bài học: Âm nhạc
- Dạy hát: Mời bạn ăn
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 22/10/2024
- Ôn bài học Âm nhạc
Dạy hát: Tay thơm tay ngoan
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

T4

Ngày 09/10/2024
- Trò chuyện: Về một số trường 
hợp khẩn cấp( Cháy, có người 
dơi xuống nước, ngã chảy 
máu..)
- Nêu gương , cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 16/10/2024
- Trò chuyện tìm hiểu về đôi 
bàn chân và chức năng của bàn 
chân.
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 23/10/2024
-Dạy trẻ biết:Giữ vệ sinh môi trường.
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

6 Hoạt động 
chiều

Ngày 10/10/2024 Ngày 17/10/2024 Ngày 24/10/2024
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T5
- Ôn bài học: Thơ: Bé ơi

- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

- Kể cho trẻ nghe truyện: Cậu 
bé mũi dài 
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

- Ôn bài học: Truyện:
Cái mồm
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.6 Hoạt động 

chiều

T6
Ngày 11/10/2024

- Lau đồ chơi, giá đồ chơi.
- Lau bàn ghế.
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 18/10/2024
- Trò chuyện về Họ tên và một 
vài đặc điểm của các bạn
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 25/10/2024
- Lau đồ chơi, giá đồ chơi, lá cây.
- Lau bàn ghế.
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị Bé là ai 

(7/10-
11/10/2024

Cơ thể kỳ 
diệu của bé 

(14/10-
18/10/ 2024)

Sở thích của 
bé (21/10-

25/10 /2024

Quán 
cơm 

bình dân

- Trẻ nói được vai chơi của 
mình. Trẻ biết sử dụng các 
dụng cụ nhà bếp và biết cách 
chế biến các món ăn như: 
Quả đỗ luộc, trứng rán, mực 
hấp, canh ngao và mời 
khách.

-  Trẻ biết dọn đồ dùng nấu, 
đi chợ mua thực phẩm, thực 
hiện sơ chế (làm sạch), chế 
biến (thái, nấu), nấu chín và 
bày ra đĩa, mới khách các 
món ăn: Quả đỗ luộc, trứng 
rán, mực hấp, canh ngao và 
mời khách.

- Tạp dề, mũ, bộ đồ chơi 
nấu ăn, nồi xoong, bếp, 
bát, thìa, thớt, dao…

x x x

Phòng 
khám 

nhi

- Trẻ nói được vai chơi của 
mình. Trẻ biết hỏi, khám 
bệnh cho mọi bệnh nhân khi 
đến khám.

- Thực hiện vai bác sĩ khám 
bệnh, và cô y tá.

- Bộ đồ chơi bác sĩ. x x x1
Góc 
phân 
vai

Cửa 
hàng tạp 

hoá

- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, hỏi giá, mặc 
cả giá, đưa tiền

 - Trẻ vào vai người bán 
hàng, nói giá, đưa hàng, 
nhận tiền cảm ơn

- Các loại  bánh, sữa, 
kẹo, quần, áo, váy mũ, 
vòng... Các đồ hải sản: 
Tôm, cua, cá...Các đồ 
rau, củ, quả...

x x x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị Bé là ai 

(7/10-
11/10/2024

Cơ thể kỳ 
diệu của bé 

(14/10-
18/10/ 2024)

Sở thích của 
bé (21/10-

25/10 /2024

Xếp theo 
quy tắc

- Trẻ nói được tên bảng chơi, 
biết gắn lô tô các hình ảnh 
theo đúng số lượng

- Trẻ nhặt các lô tô hình ảnh 
các bộ phận trên cơ thể xếp 
theo đúng quy tắc trên bảng 
chơi

- Bảng, mẫu và các hình 
ảnh mắt, mũi, miệng…

x x x

Bé phân 
loại

- Trẻ nói được tên bảng chơi, 
biết chọn hình ảnh và phân 
loại đồ dùng của bạn trai, 
bạn gái

- Trẻ nhặt các lô tô hình ảnh 
đồ dùng của bạn trai, bạn gái 
xếp theo mẫu 

- Bảng, mẫu, tranh lôtô. x x

Mảnh 
ghép ngộ 
nghĩnh

- Trẻ nói được tên bảng chơi, 
biết tìm và sắp xếp ghép các 
hình ảnh để tạo thành bức 
tranh theo mẫu

- Trẻ ghép các mảnh, cái 
mũ, nhà, bàn tay, bàn chân, 
hình người, 

- Bảng, mảnh ghép, 
tranh mẫu

x x x

Hãy tìm 
đúng 
màu

- Trẻ nói được tên bảng chơi, 
trẻ biết tìm đúng màu để thả

- Trẻ biết tìm đúng màu để 
thả

- Hộp đồ chơi, các màu x x

Xếp đủ 
số lượng

- Trẻ nói được tên bảng chơi, 
biết gắn thẻ số và gắn hình 
đúng theo thẻ số.

- Trẻ biết gắn thẻ số và gắn 
hình đúng theo thẻ số.

- Bảng, mẫu, thẻ số và 
các hình ảnh mắt, mũi, 
miệng, tay, chân…

x x

2

 
Góc 
học 
tập

Câu 
chuyện 
bé kể

- Trẻ biết nhìn vào hình ảnh 
để kể câu truyện theo ý hiểu 
của mình, các nhân vật trong 
câu truyện

- Bé kể cho bạn nghe câu 
chuyện sáng tạo….

- Que chỉ và tranh 
truyện, quyển thơ truyện 
có hình ảnh, rối tay, rối 
dẹt…

x x x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị Bé là ai 

(7/10-
11/10/2024

Cơ thể kỳ 
diệu của bé 

(14/10-
18/10/ 2024)

Sở thích của 
bé (21/10-

25/10 /2024

STEAM

- Trẻ biết trang trí tranh rỗng 
bằng các loại nguyên vật liệu 
theo mẫu của cô.
- Trẻ biết tô, vẽ hình bạn 
trai, bạn gái. Nặn  vòng, 
nhẫn tặng bạn trai, gái. 
- Trẻ tô, vẽ hình các các đồ 
dùng, đồ chơi theo mẫu của 
cô. 
- Trẻ biết sử dụng sáp màu 
tô tranh theo mẫu của cô.

- Trang trí tranh rỗng cái 
váy,  cái mũ, quần, áo...  
- Bé nặn đồ dùng, đồ chơi 
theo ý thích, nặn bạn trai - 
gái, vòng, nhẫn....
- Trẻ sử dụng vỏ hộp sữa 
chua xốp, giấy, vỏ chai, keo 
để làm thành cái mũ, vòng, 
nhẫn...
- Tô màu hình đôi dép.

- Tranh rỗng, Giấy vẽ, 
sáp màu, đất nặn, bảng 
đen, giấy màu, xốp, keo, 
hột hạt, len vải, hộp sữa 
chua, giấy băng dính 2 
mặt, keo, vỏ hạt dưa 
chai, vỏ hộp sữa chua…

x x

x

Bé yêu 
âm nhạc

- Trẻ biểu diễn tự nhiên, biết 
sử dụng các dụng cụ âm

- Trẻ biểu diễn những bài 
hát, múa theo chủ đề và theo 
ý thích

- Đồ dùng âm nhạc: Xắc 
xô, trống, đàn, thanh la, 
mõ phách, trang phục 
biểu diễn…

x x x

Ngôi nhà 
của bé

- Trẻ nói được tên công trình 
mình 

- Trẻ lấy gạch xây tường 
bao, xây hàng rào và phân 
khu vực: Trồng hoa, trồng 
cây, ao cá, chỗ ngồi nghỉ 
ngơi trong ngôi nhà của 
mình

- Gạch, cây hoa, cây ăn 
quả, khu ngồi nghỉ 
ngơi…

x

4

Góc 
nghệ 
thuật

Góc 
xây 
dựng Khu vui 

chơi 

Trẻ biết nói lên ý tưởng xây. 
Biết bố trí được các khu vự 
để thiết kế các khu vui chơi 
theo ý tưởng của cá nhân và 
nhóm

Trẻ lấy gạch xây tường bao, 
xây hàng rào và phân khu 
vực: sắp xếp các khu vui 
chơi; chỗ ngồi nghỉ ngơi 
trong khu công viên

Gạch; cây hoa, đồ chơi; 
xích đu, nhà bóng.....

x
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NGƯỜI DUYỆT
PHT

GIÁO VIÊN

                  

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị Bé là ai 

(7/10-
11/10/2024

Cơ thể kỳ 
diệu của bé 

(14/10-
18/10/ 2024)

Sở thích của 
bé (21/10-

25/10 /2024

Vườn 
rau nhà 

bé

Trẻ nói được ý tưởng xây. 
Biết bố trí được các khu vự 
để thiết kế các khu trồng cây 
trong vườn theo ý tưởng của 
cá nhân và nhóm

- Trẻ lấy gạch xây tường 
bao, xây hàng rào và phân 
khu vực: trồng cây, trồng 
rau; chỗ ngồi nghỉ ngơi 
trong khu vườn của nhóm.

- Gạch, cây hoa, cây ăn 
quả, khu ngồi nghỉ 
ngơi…

x
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